
STT
偏号

Mã số SP

单位

ĐVT

 單價

 Đơn giá 
備註

1 L779 黑色 Mực nước flexo sô màu đen L1779 Kg         33,500.00 

2 L737 红色 Mực nước flexo sô màu đỏ L737 Kg         39,500.00 

3 L715 黄色 Mực nước flexo sô màu vàng L715 Kg         41,500.00 

4 L750 蓝色 Mực nước flexo sô màu xanh L750 Kg         43,000.00 

5 P001 Kg

6 P003 Kg

7 P002 Kg

8 P018 Kg

9 P019 Kg

10 PC085 Kg

11 B300 Kg

12 P2 瓶

13 P21 瓶

14 VT01 瓶

15 VT02 片

16 VT03 罐

17 H99 桶

18 D-D 桶

19 D2 桶

20
H01

Kg

21 D001 Kg

22 D002 Kg

23 D005 桶

24 1706 Kg

25 1701 Kg

26 301A Kg

27 708# Kg

28  PVC-1 Kg

29  PET Kg

30  PVC Kg

31 003 Kg

32 UV-1 Kg

洁版剂咖啡 - Sữa rửa bảng kẽm (Rửa mực UV) 24 瓶/ 箱

洗车水 - Dung dịch rửa lô

                         CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ 

HÀ NỘI
                                       CS1: Thôn Đại vĩ - Xã Liên Hà - Huyện Đông Anh - Thành Phố Hà Nội

                          Mobile: 0935198811/: (028) 22066811/0928286688

产品表
 BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM

客户公司：

联络人：                      日期：2022.03.08

CS2: số 33/18 Đường số 1, P. Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 22066811  

Đơn giá sẽ 

gửi đến

 quý khách 

hàng

 sau khi 

tets mẫu 

ok

水性半哑油 - Dầu giảm bóng 20 Kg/ 桶

高光油 - Dầu bóng đặc biệt 20 Kg/ 桶

高耐磨光油- Dầu bóng độ ma sát cao 20 Kg/ 桶

洁版剂  - Sữa rửa bảng kẽm 24 瓶/ 箱

喷粉 (300目) - Bột phun 20Kg/ 箱

局部UV油-PC 085

UV PC 085 (cục bộ)
5 Kg/ 桶

品名

Tên hàng

規格包装 

Qui cách đóng gói

水性上光油 - Dầu bóng 20 Kg/ 桶

水性消光油 - Dầu mờ 20 Kg/ 桶

防干剂 - Chất chống khô mực 12 瓶/ 箱

三合一胶 - Keo dán hộp gốc nước 301A 20 Kg/ 桶

708胶 - Keo dán hộp gốc nước 708# 20 Kg/ 桶

PET 油  - Keo ép PET 16 Kg/ 桶

PVC 油 - Keo ép PVC 18 Kg/ 桶

UV003面油- Dầu UV003

免打底UV油 -Dầu UV

水性 吸塑油 - Keo ép vỉ gốc nước

20 Kg/ 桶

20 Kg/ 桶

20 Kg/ 桶

20 Kg/ 桶

保护膠 - Keo bảovệ 20 Kg/ 桶

普通润版液 - Dung dịch giữ ẩm( nước máng) 20 Kg/桶

13Kg/ 桶

压缩海棉 - Bông đá 片

免酒精润版液 - Dung dịch giữ ẩm không cồn 20 Kg/桶

異丙醇 - Hóa chất Iso Propyl Alcohol 20L/桶

整面膏- kem lau bản kẽm

20 Kg/ 桶

20 Kg/ 桶

10 罐/盒 

覆膜胶 1701- Keo cán màng 50 Kg/桶

洗皮水- Dung dịch rửa cao su 13Kg/ 桶

覆膜胶 1706- Keo cán màng 50 Kg/桶

50 Kg/ 桶

橡皮布还原剂 - Chế phẩm làm sạch tấm cao su 20 瓶/桶



33  UV 210 Kg

34  UV 205 Kg

35 HT600 Kg20 Kg/ 桶

備注/Ghi Chú

防刮花哑油

1. CÔNG TY CHÚNG TÔI CÓ RẤT NHIỀU SẢN PHẨM, NẾU QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN SẢN PHẨM NÀO THÌ CHÚNG TÔI SẼ BÁO GIÁ, ĐƠN 

GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT.

2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: TIỀN MẶT HOẶC CÔNG NỢ 30 NGÀY.

客户簽名回傳： 公司代表：

20 Kg/ 桶

5 Kg/桶

UV消- Dầu UV mờ

螢光橘 UV墨- Mực uv cam huỳnh quang 




